
80,11 TỐT 100 96,98 84,7

1

BÌNH THẠNH 

ĐÔNG 87,41 TỐT 93,3 100 98,1

2 PHÚ THÀNH 84,59 TỐT 100 100 99,2

3 PHÚ HƯNG 84,32 TỐT 100 100 98,2

4 PHÚ THẠNH 84,08 TỐT 100 100 100

5 PHÚ BÌNH 84 TỐT 100 100 99,5

6 PHÚ MỸ 83,98 TỐT 100 100 99,5

7 PHÚ LÂM 83,9 TỐT 100 100 99,1

8 PHÚ AN 83,66 TỐT 100 100 99,7

9 PHÚ XUÂN 83,29 TỐT 100 100 98,9

10 HIỆP XƯƠNG 83,1 TỐT 100 100 97,4

11 HÒA LẠC 82,56 TỐT 100 95,19 87,7

12 TÂN HÒA 82,51 TỐT 100 100 96,9

13 LONG HÒA 82,02 TỐT 100 100 98,8

14 CHỢ VÀM 81,73 TỐT 100 100 96,8

15 TÂN TRUNG 80,17 TỐT 100 100 99

16 PHÚ THỌ 79,73 KHÁ 88,1 100 95,9

17 PHÚ LONG 78,07 KHÁ 100 100 92,9

18 PHÚ HIỆP 77,16 KHÁ 63,9 85,71 98,4

BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, 

      (Thời gian chốt số liệu: Ngày 03/02/2025)

STT ĐƠN VỊ

CÔNG 

KHAI, 

MINH 

BẠCH 

(%)

TIẾN ĐỘ 

GIẢI 

QUYẾT  

(%)

DỊCH VỤ CÔNG TT

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG - THÁNG 01

ĐIỂM TỔNG HỢP

TOÀN HUYỆN 

THÁNG 

01 
XẾP LOẠI

DVCTT 



52,3 64,1

69,87 81,4

84,73 80,8

73,3 79,5

61,54 80,7

79,58 77,5

78,97 79,8

77,78 77,5

70,25 77,5

76,04 76,6

69,87 75,1

56,05 77

75,53 74,6

71,11 77,3

70,55 74,4

39,05 71,7

64,79 76,6

67,71 68,2

63,14 75,3

BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, 

DỊCH VỤ CÔNG TT

SỐ HÓA 
HỒ SƠ 
(80%) 

THANH 

TOÁN TT 

SỐ HÓA 

HỒ SƠ 

(%) 



HSTN TTHC HSTN TTHC
HSTN 
trực 
tiếp

HSTN 
trực 

tuyến
TTHC

1 UBND xã Phú Hiệp 66 591 0 189 0 44 200

2 UBND xã Phú Thành 139 591 0 189 0 87 200

3 UBND xã Hòa Lạc 200 591 0 189 12 66 200

4 UBND xã Phú Bình 213 591 0 189 0 52 200

5 UBND Thị Trấn Chợ Vàm 331 591 0 189 0 297 200

6 UBND Thị Trấn Phú Mỹ 408 591 0 189 0 284 200

7 UBND xã Phú Hưng 196 591 0 189 0 77 200

8 UBND xã Tân Hòa 170 591 0 189 0 117 200

9 UBND xã Hiệp Xương 251 591 0 189 0 174 200

10 UBND xã Long Hòa 93 591 0 189 1 55 200

11 UBND xã Phú Thọ 162 591 0 189 1 104 200

12 UBND xã Phú Thạnh 167 591 0 189 0 119 200

13
UBND xã Bình Thạnh 
Đông

178 591 0 189 1 110 200

14 UBND xã Phú An 326 591 0 189 0 272 200

15 UBND xã Phú Lâm 122 591 0 189 0 100 200

16 UBND xã Phú Xuân 97 591 0 189 0 64 200

17 UBND xã Phú Long 105 591 0 189 0 92 200

18 UBND xã Tân Trung 105 591 0 189 0 72 200

19
Bộ phận TN & TKQ 
huyện 

634 591 1 189 0 388 200

3329 0 15 2186

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
 TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/01/2025

TỔNG SỐ
SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN | SỐ THỦ TỤC ĐÃ THỰC HIỆN

Một phần (Trực Một phần (Trực 

TỔNG CỘNG

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

STT TÊN CƠ QUAN



HSTN 
trực 
tiếp

HSTN 
trực 

tuyến
TTHC MCĐT

TRỰC 
TUYẾN

Một 
phần 
(Trực 
tiếp)

Một 
phần 
(Trực 
tuyến)

Toàn 
trình

0 22 202 0 0 66 0 44 22

0 52 202 0 0 139 0 87 52

1 121 202 0 13 187 0 78 122

0 161 202 0 0 213 0 52 161

0 34 202 0 0 331 0 297 34

0 124 202 0 0 408 0 284 124

0 119 202 0 0 196 0 77 119

0 53 202 0 0 170 0 117 53

0 77 202 0 0 251 0 174 77

0 37 202 1 1 92 0 56 37

0 57 202 0 1 161 0 105 57

0 48 202 0 0 167 0 119 48

1 66 202 1 2 176 0 111 67

0 54 202 0 0 326 0 272 54

0 22 202 0 0 122 0 100 22

1 32 202 0 1 96 0 64 33

0 13 202 0 0 105 0 92 13

0 33 202 1 0 105 0 71 33

133 112 202 220 134 500 0 118 220

3 1125 3 18 3311 0 2200 1128

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
 TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/01/2025

SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN | SỐ THỦ TỤC ĐÃ THỰC HIỆN

HỒ SƠ 
TỒN

TIẾP NHẬN ĐÃ GIẢI QUYẾT
Toàn trình

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ



0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

1 98,9

0 100

0 100

1 99,4

0 100

0 100

0 100

0 100

2 98,1

516 39,6

4

GHI CHÚ
CHƯA 
GIẢI 

QUYẾT

TỶ LỆ 
GIẢI 

QUYẾT 
%

TÌNH HÌNH XỬ LÝ



STT Đơn vị (Cơ quan)

Số hồ sơ 

Tiếp nhận

Số hồ sơ 

chưa số hoá 

TPHS

Số hồ sơ có 

số hoá thành 

phần HS

Số hồ sơ số 

hoá đầy đủ 

thành phần 

hồ sơ

(1) (2) (3) (4)

1 UBND Thị Trấn Chợ 331 0 331 331

2 UBND xã Phú Thành 139 0 139 139

3 UBND xã Hiệp Xương 251 0 251 251

4 UBND Thị Trấn Phú Mỹ 408 0 408 408

5 UBND xã Phú Xuân 97 0 97 97

6 UBND xã Phú Lâm 122 0 122 122

7 UBND xã Phú An 326 0 326 326

8 UBND xã Phú Thọ 162 0 162 162

9 UBND xã Tân Trung 105 0 105 105

10 UBND xã Phú Thạnh 167 0 167 167

11 UBND xã Phú Hưng 196 0 196 196

12 UBND xã Hòa Lạc 200 0 200 200

13 UBND xã Tân Hòa 170 0 170 170

14 UBND xã Phú Bình 213 0 213 213

15 UBND xã Phú Hiệp 66 0 66 66

16 UBND xã Phú Long 105 0 105 105

17 UBND xã Bình Thạnh Đông 178 0 178 178

18 UBND xã Long Hòa 93 0 93 93

19 Bộ phận TN & TKQ huyện 634 0 634 634

Tổng số 3963 0 3963 3963

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 01 năm 2025)

Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận



Tỷ lệ số hoá 

đầy đủ 

thành phần 

HS khi tiếp 

Số hồ sơ tái 

sử dụng 

thông tin từ 

kho

Số hồ sơ đã 

giải quyết

Số hồ sơ 

chưa số hoá 

kết quả 

TTHC

Số hồ sơ có 

số hoá kết 

quả

Tỷ lệ số hoá 

kết quả hồ 

sơ

Đánh giá số 

hóa kết quả

(5)=(4)/(1) (6) (7) (8) (11) (10)=(9)/(7)

100 0 331 0 331 100 ĐẠT

100 0 139 0 139 100 ĐẠT

100 0 251 0 251 100 ĐẠT

100 0 408 0 408 100 ĐẠT

100 0 97 0 97 100 ĐẠT

100 0 123 0 123 100 ĐẠT

100 0 326 0 326 100 ĐẠT

100 0 162 0 162 100 ĐẠT

100 0 106 0 106 100 ĐẠT

100 0 167 0 167 100 ĐẠT

100 0 194 0 194 100 ĐẠT

100 0 200 0 200 100 ĐẠT

100 0 170 0 170 100 ĐẠT

100 0 213 0 213 100 ĐẠT

100 0 66 0 66 100 ĐẠT

100 0 105 0 105 100 ĐẠT

100 0 178 0 178 100 ĐẠT

100 0 93 0 93 100 ĐẠT

100 0 597 0 597 100 ĐẠT

100 0 3926 0 3926 100 ĐẠT

Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận Số hoá kết quả giải quyết TTHC



Số hồ sơ có 

kết quả đã 

lưu kho

Tỷ lệ Lưu 

kho  kết quả 

số hoá

Đánh giá 

Lưu kho kết 

quả số hóa

(10)=(9)/(7)

331 100 ĐẠT

139 100 ĐẠT

251 100 ĐẠT

408 100 ĐẠT

97 100 ĐẠT

123 100 ĐẠT

326 100 ĐẠT

160 98,77 KHÔNG ĐẠT

104 98,11 KHÔNG ĐẠT

166 99,40 KHÔNG ĐẠT

189 97,42 KHÔNG ĐẠT

197 98,5 KHÔNG ĐẠT

167 98,24 KHÔNG ĐẠT

206 96,71 KHÔNG ĐẠT

63 95,45 KHÔNG ĐẠT

93 88,57 KHÔNG ĐẠT

177 99,44 KHÔNG ĐẠT

90 96,77 KHÔNG ĐẠT

586 98,16 KHÔNG ĐẠT

3873 98,65 KHÔNG ĐẠT
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